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PHẦN I: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Những suy nghĩ, hành động sáng tạo, có tính khả thi, có thể đem lại lợi nhuận trong kinh doanh được gọi là
	A. ý tưởng nghệ thuật.     B. ý tưởng kinh doanh.	C. ý tưởng kiến trúc.	D. ý tưởng hội họa.
Câu 2. Thấy giá cao su liên tục giảm mạnh trong nhiều năm liền trong khi giá hồ tiêu liên tục tăng, anh X đã chuyển một phần diện tích trồng cao su sang trồng cây hồ tiêu. Trong trường hợp này, anh X đã
	A. vận dụng quy luật cạnh tranh.	B. vận dụng quy luật cung - cầu.
	C. vận dụng quy luật đầu tư.	D. vận dụng quy luật phân phối.
Câu 3. Nhận định nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng thất nghiệp?
	A. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đặt ra yêu cầu mới về chất lượng lao động.
	B. Người lao động thiếu chuyên môn, nghiệp vụ và kĩ năng làm việc.
	C. Sự mất cân đối giữa lượng cung và cầu trên thị trường lao động.
	D. Nền kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất.
Câu 4. Việc làm nào sau đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?
	A. Chỉ dẫn nhầm lẫn cho khách hàng.	B. Nâng cao chất lượng sản phẩm.
	C. Thực hành tiết kiệm.	D. Đổi mới công nghệ sản xuất.
Câu 5. Sự tranh đua giữa các chủ thể kinh tế nhằm giành những ưu thế trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Cạnh tranh.           B. Sản xuất hàng hoá.              C. Cơ chế thị trường.	            D. Cung cầu.
Câu 6. Sự tăng mức giá chung các hàng hóa, dịch vụ của nền kinh tế (thường tính bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI) một cách liên tục trong một thời gian nhất định được gọi là
	A. suy thoái.	B. lạm phát.	C. tăng trưởng.	D. khủng hoảng.
Câu 7. Thị trường lao động là nơi thực hiện các quan hệ xã hội giữa những chủ thể nào sau đây?
	A. Người lao động làm thuê và người bán sức lao động.     B. Người sản xuất và người tiêu dùng.
	C. Người bán sức lao động và người mua sức lao động.      D. Người bán hàng và người mua hàng.
Câu 8. Trên thị trường, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hoá sẽ
	A. không tăng.	B. ổn định.	C. giảm xuống.	D. tăng lên.
Câu 9. Nội dung nào dưới đây phù hợp với trách nhiệm của thanh niên để tham gia thị trường lao động và lựa chọn nghề nghiệp việc làm?
	A. Cần lựa chọn học tập các ngành nghề về kinh tế, tài chính.
	B. Không quan tâm đến xu thế của thị trường việc làm.
	C. Chỉ học kiến thức của chuyên ngành mà mình yêu thích.
	D. Cần học tập kiến thức và trau dồi kĩ năng nghề nghiệp.
Câu 10. Loại hình thất nghiệp phát sinh do sự dịch chuyển không ngừng của người lao động giữa các vùng, các loại công việc hoặc giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống là
	A. thất nghiệp tự nguyện.	B. thất nghiệp cơ cấu.
	C. thất nghiệp chu kỳ.	D. thất nghiệp tạm thời.
Câu 11. Số lượng hàng hóa, dịch vụ mà nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường tương ứng với mức giá cả được xác định trong một khoảng thời gian nhất định là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Lạm phát.	B. Thất nghiệp.	C. Cầu.	D. Cung.
Câu 12. Thất nghiệp để lại hậu quả như thế nào đối với mỗi cá nhân?
	A. Lãng phí nguồn lực, làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái.
	B. Lợi nhuận giảm hoặc thua lỗ, buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất.
	C. Phát sinh nhiều tệ nạn xã hội; trật tự, an ninh xã hội không ổn định.
	D. Thu nhập giảm hoặc không có, đời sống gặp nhiều khó khăn.
Câu 13. Hoạt động tạo ra thu nhập và không bị pháp luật cấm được gọi là
	A. quản lý.	B. việc làm.	C. lao động.	D. tuyển dụng.
Câu 14. Sự xuất hiện những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện mục tiêu kinh doanh được gọi là
	A. ý tưởng kinh doanh.	B. cơ hội kinh doanh.
	C. cơ hội bên ngoài.	D. lợi thế nội tại.
Câu 15. Nhà nước ban hành chính sách nào sau đây để khắc phục tình trạng lạm phát do chi phí sản xuất tăng cao?
	A. Thu hút vốn đầu tư, giảm thuế.	B. Tăng các mức thuế.
	C. Cắt giảm chi tiêu ngân sách.	D. Giảm mức cung tiền.
Câu 16. Nội dung nào sau đây đúng với biểu hiện của đạo đức kinh doanh?
	A. Dùng mọi cách để giúp doanh nghiệp đạt được doanh thu tối đa.
	B. Trang bị kiến thức, kĩ năng phù hợp với năng lực của mỗi người.
	C. Tạo giá trị cho doanh nghiệp, cho xã hội, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường.
	D. Rèn luyện theo các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức mà xã hội yêu cầu.
Câu 17. Bà P là giám đốc một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Công ty đang gặp khó khăn trong việc duy trì đội ngũ nhân viên tài năng. Bà P nhận ra rằng để khắc phục tình huống này, việc quản lý con người hiệu quả là rất quan trọng. Năng lực nào sau đây giúp bà P quản lý hiệu quả nguồn lực con người trong doanh nghiệp?
	A. Năng lực tổ chức, lãnh đạo để quản lý nhân sự.
	B. Năng lực nắm bắt cơ hội khi ra mắt sản phẩm mới.
	C. Năng lực thiết lập quan hệ với khách hàng.
	D. Năng lực tài chính để kiểm soát ngân sách.
Câu 18. Một trong những vai trò của đạo đức kinh doanh là
	A. kiềm chế sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.
	B. điều chỉnh hành vi của chủ thể kinh doanh theo hướng tích cực.
	C. hạn chế sự hợp tác và đầu tư giữa các chủ thể kinh doanh.
	D. làm mất lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp.
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 19, 20.
Anh Q kinh doanh mỹ phẩm, vốn là người khéo léo trong giao tiếp và thuyết phục khách hàng nên công việc kinh doanh của anh khá thuận lợi. Những năm gần đây do sự phát triển của thương mại điện tử nên công việc kinh doanh trực tiếp tại cửa hàng của anh gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy điều này, anh đã quyết định kinh doanh trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Bằng sự khéo léo và khả năng thiết lập quan hệ của mình, anh đã hợp tác với một số thương hiệu mỹ phẩm có tiếng và công việc kinh doanh của anh ngày càng tốt hơn.
Câu 19. Việc anh Q quyết định chuyển từ kinh doanh trực tiếp sang kinh doanh trực tiếp kết hợp trực tuyến là thể hiện năng lực nào của người kinh doanh?
	A. Năng lực giao tiếp.	B. Năng lực hợp tác.
	C. Năng lực phân phối.	D. Năng lực lãnh đạo.
Câu 20. Với sự phát triển của thương mại điện tử, anh Q đã đưa ra giải pháp nào để phát triển việc kinh doanh của mình?
	A. Kinh doanh trực tiếp kết hợp trực tuyến.                  B. Mở thêm một số chi nhánh mới.
	C. Chuyển hẳn sang kinh doanh online.                        D. Mở thêm các hội chợ trực tuyến.
PHẦN II: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a) b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S). 
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Là công ty sản xuất bao bì cung ứng cho các bên liên quan trên thị trường, công ty T luôn chú trọng tạo ra các sản phẩm với chất lượng tốt và thân thiện với môi trường nên được khách hàng tin tưởng đón nhận. Qua nhiều năm, công ty T vẫn luôn cố gắng mang tới các sản phẩm có chất lượng cao với giá cả phải chăng. Cùng sản xuất mặt hàng này, công ty Z lại chỉ tập trung vào sản xuất bao bì nhựa dùng một lần cho lãi cao, doanh thu lớn. 
	a) Công ty T đã thực hiện yêu cầu tôn trọng khách hàng trong đạo đức kinh doanh.
	b) Công ty T đã thực hiện trách nhiệm trong đạo đức kinh doanh.
	c) Công ty Z sản xuất bao bì nhựa sử dụng một lần, tiện lợi được mọi người ưa chuộng và sử dụng rộng rãi là tạo giá trị cho xã hội và bảo vệ môi trường.
	d) Cả công ty T và công ty Z đều thực hiện trách nhiệm trong đạo đức kinh doanh.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Anh N có ý tưởng thành lập doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm. Anh đã phát huy thế mạnh của bản thân về kiến thức hóa học, sinh học, dược học sản xuất ra sản phẩm có chất lượng và an toàn. Thông qua việc khảo sát thị trường, anh lên kế hoạch kinh doanh hướng đến các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe người tiêu dùng. Dù phải đối diện với rất nhiều thử thách vì là doanh nghiệp mới, nguy cơ cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành, nhưng anh N tin với sự quyết tâm và kiên trì học hỏi, lên kế hoạch cụ thể, tiến hành theo từng bước, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu thì doanh nghiệp của anh sẽ xây dựng được thương hiệu. 
	a) Anh N xây dựng kế hoạch, tiến hành theo từng bước là chưa phù hợp để thực hiện hoạt động kinh doanh.
	b) Sản phẩm của anh N có chất lượng và an toàn thể hiện tính khả thi của ý tưởng kinh doanh.
	c) Hiểu biết về hóa học, sinh học, dược học của anh N là lợi thế nội tại của ý tưởng kinh doanh.
	d) Thách thức trong hoạt động kinh doanh của anh N là sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành.
[bookmark: _Hlk214224188]PHẦN III: Tự luận.
Câu 1. Xác định những việc làm phù hợp với đạo đức kinh doanh trong thông tin sau: 
Sau khi trở thành hãng xe đầu tiên trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam bán ra hơn 100.000 xe ô tô điện chỉ trong 9 tháng đầu năm, hãng xe điện X tiếp tục thiết lập kỷ lục mới ngay trong tháng 10/2025 khi trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên bán ra hơn 20.000 xe chỉ trong một tháng. Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing hãng xe điện X toàn cầu cho biết: “Hơn 20.000 xe bán ra trong tháng 10 và hơn 124.000 xe sau 10 tháng là những con số chưa từng có tiền lệ tại thị trường ô tô Việt Nam, cho thấy niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ của khách hàng dành cho ô tô điện nói chung và hãng xe điện X nói riêng. Đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ và những giá trị hãng xe điện X mang đến cho khách hàng. Là một thương hiệu ô tô Việt Nam, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng để thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người”.
Câu 2. Nêu những biểu hiện của đạo đức kinh doanh. Theo em, người kinh doanh cần phải làm gì để giữ vững đạo đức kinh doanh?
Câu 3. Lấy ví dụ thể hiện trách nhiệm công dân trong kinh doanh.
--------------------------------HẾT-------------------------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ tên học sinh ………………………………………………..; SBD ………………….
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
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Phần I,II. Mỗi lệnh hỏi trả lời đúng: 0,25 điểm

	Câu
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	A




	Câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d

	4001
	D
	D
	S
	S
	S
	D
	D
	D



Phần III. Tự luận.
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	 Xác định các việc làm phù hợp với đạo đức kinh doanh trong thông tin:
	1,0

	
	+ Tạo được niềm tin, sự ủng hộ của khách hàng.
+ Tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
+ Thực hiện đồng hành, chăm sóc khách hàng.
 + Bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.
	

	2
	Nêu các biểu hiện của đạo đức kinh doanh? Người kinh doanh cần phải làm gì để giữ vững đạo đức kinh doanh?
	1,5

	
	 Các biểu hiện của đạo đức kinh doanh
+ Trách nhiệm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo giá trị cho doanh nghiệp và cho xã hội, tuân thủ pháp luật, tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
+ Trung thực: Giữ chữ tín trong kinh doanh, công bằng, liêm chính.
+ Nguyên tắc: Thực hiện đúng quy định của đơn vị, đảm bảo bí mật.
+ Tôn trọng con người, tôn trọng đảm bảo quyền lợi của nhân viên, tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối thủ cạnh tranh.
+ Gắn kết các lợi ích: gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của khách hàng và xã hội.
	1,0



	
	Người kinh doanh cần phải làm gì để giữ vững đạo đức kinh doanh?
- Chủ động, tích cực tìm tòi, học hỏi phẩm chất đạo đức của nhà kinh doanh. 
- Có ý thức nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và những người xung quanh thực hiện tốt đạo đức kinh doanh. 
- Phê phán, tố cáo những biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh……
                     ( HS trả lời được 2/3 ý vẫn cho điểm tối đa)
	0,5

	3
	Lấy ví dụ phù hợp thể hiện trách nhiệm công dân trong kinh doanh.
	0,5

	Tổng
	 

	3,0


Lưu ý khi chấm bài: Trên đây là những gợi ý cơ bản, giáo viên cần căn cứ cụ thể vào bài làm của học sinh để đánh giá một cách  hợp lý, phù hợp với đặc trưng bộ môn. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, miễn là làm rõ vấn đề được yêu cầu trong đề bài.
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